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Đôi điều trao đổi với cán bộ nghiên cứu (công tác nghiên cứu khoa học)
Vai trò của cán bô nghiên cứu

3 việc rất mới với cán bộ

· là người làm công tác nghiên cứu: làm khách quan, khoa học, theo kiến thức của mình và thực hiện cac nhiệm vụ được giao

· là người làm tư vấn: phục vụ cho yêu cầu đòi hòi của khách hàng: lãnh đạo, các nhà tài trợ quốc tế, doanh nghiệp, địa phương

· là người làm dịch vụ
· là cán bộ giảng dậy

· là tác giả tài liệu

· là cán bộ quản lý

Chính vì vậy, cần phải là

· người đi học suốt đời: 

· là chuyên gia chuyên môn: đi sâu vào Bác Lương Đình Của là chuyên gia giống, bác sỹ mổ gan nói đến Tôn Thất Tùng, ai là người nghiên cứu nông hóa thổ nhưỡng, ai là người nghiên cứu cà phê chính thống

· là cán bộ đáp ứng nhiều nhiệm vụ: trên giao là phải thực hiện

Là nhà nghiên cứu chính sách cần biết gì:

· Biết ai là khách hàng của mình

· Biết cam kết và chính sách của Chính phủ: không thuộc chính sách thị trường ngành hàng, PHNT, tài nguyên môi trường (Phòng đất đai của Sở TNMT)?

· Biết mình đứng về phía ai: làm chính sách là làm chính trị, cần phải có lập trường. Thường thường, cần đứng về phía nông dân (O Phát đứng về phía Chính phủ), tùy vào bối cảnh nghiên cứu
· Biết lịch sử chính sách

· Biết thông tin thống kê

· Biết thông tin thời sự

· Biết thực trạng cuộc sống: đặc biệt trong lĩnh vực mình làm (ông lái ô tô cần biết tình hình tắc đường, sửa đường..)
· Biết lý thuyết phát triển: lý thuyết thị trường ngành hàng (ai là ông thủy tổ của nghề của mình)
· Biết công cụ phân tích kinh tế xã hội: các công cụ chuẩn
· Biết nghiên cứu chính sách

· Biết trình bày, thuyết phục

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

Hai phần: I. Phương pháp nghiên cứu chung

II. Phân tích chính sách
Điều tìm hiểu hôm nay là cần thiết va nguy hiểm

Vào trường Kiến thức căn bản

Cuối ra trường: Kỹ năng nghề nghiệp

Kinh nghiệm chuyên môn

Kiến thức chuyên môn sâu (Tiến sỹ
Kiến thức tổng quát sâu

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
Song song với quá trình học thì có các KHÓA bổ sung ngắn hạn. Hiểu lầm do tưởng như đã biết rồi, người thì gầy, nhưng có cảm giác no( Vậy học hôm nay không phải để làm( Không thể lấy kế hoạch tập huấn ngắn hạn thay cho dài hạn được

Những điều nói với nhau hôm nay, để biết:

· Để chủ động lên kế hoạch học tập

· Để biết mà chủ động tránh

· Để áp dụng trong công việc

· Để sáng tạo xây dựng phương pháp

Kỹ năng gì cần biết?

Thu thập thông tin

Xử lý phân tích

Trình bày

Viết báo cáo

Tranh luận

Xuất bản

Giảng dạy

Vận dộng

Tư vấn

Quản lý hoạt động

Lập kế hoạch

Điều hành công việc

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH 
Yêu cầu của công tác nghiên cứu

Thế nào là một công trình nghiên cứu? 

Không phải là một báo cáo thu thập thông tin

Không phải là một báo cáo mô tả tình trạng

Không phải là một bản tổng quan nghiên cứu khác

“Mà là việc thu thập thông tin, số liệu , thiết lập thử nghiệm, thí nghiệm để phân tích, thông tin nhằm khẳng định hoặc loại bỏ giả thuyết khoa học đi đến kết luận, để xuất cụ thể, đáng tin cậy”.
Ví dụ: 1 bác sỹ chữa bệnh, không phải là việc đưa ra tập hồ sơ, list danh sách thuốc, mà phải phát hiện ra bệnh, có giải pháp chữa bệnh, phác đồ điều trị

Cách nghiên cứu cũ của nhiều cán bộ

· Đề tài-Số liệu- Báo cáo mô tả
Ví dụ: Đề tài chuyển đổi cơ cấu: phải lên giả thiết “chuyển đổi cơ cấu của VN có diễn ra theo đúng xu hướng hiện nay trên thế giới ko”, hoặc “cc cckt xuất phát từ đóng góp của nguồn tài nguyên?”….

· Đề tài – Thông tin- Báo cáo tổng hợp

Tổ chức nghiên cứu một vấn đề: tổ chức hội thảo, thu thập ý kiến chuyên gia, ký nhiều báo cáo chuyên đề (thầy bói xem voi)( sai

Cần có giả thuyết khoa học: Trả lời cho chúng tôi việc làm luật nông nghiệp có cần thiết hay không. Dưới luật nông nghiệp sẽ có luật giống, luật phân bón, luật thuốc… (dưới luật)

Ở các nước chỉ có luật giao thông

· Sự kiện- Thông tin- Liệt kê

Bắt nguồn từ sự kiện

Trung Quốc giảm các khoản thu cho dân. VN cũng bắt đầu đi tìm thông tin (đóng góp thủy lợi, phí..), liệt kê và trình Chính phủ phải giảm thu cho nhân dân

Lý thuyết: có phải người nông dân VN hiện nay có nhiều khoản thu và các khoản thu đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ hay không? Tổng các khoản thu chỉ chiếm khoảng 5% các khoản thu của dân (ở VN, Anh Quế). Trong khi đó ở TQ là 30%. Vấn đề của VN khác với TQ, là: nhiều khoản thu và chi không rõ ràng. Vì vậy Chính sách đưa ra giống TQ không phù hợp, không đi vào thực tế.
· Đề tài-Phương pháp có sẵn-Báo cáo

Những yêu cầu của công việc nghiên cứu chuyên môn
· Định hướng nghiên cứu (từ thực tế(dân mất đất, ô nhiễm nhiều(, lãnh đạo (chuẩn bị đưa ra chính sách), đặt hàng địa phương…)

· Chuyên ngành khoa học (chuyên môn cán bộ, lý thuyết khoa học, phương pháp công nghệ,…). 

Có những đề tài thuần túy nghiên cứu kỹ thuật: Ví dụ đề tài Cơ cấu canh tác- Giảm bớt ô nhiễm cho rau sạch, …

· Thông tin khoa học (nghiên cứu đã làm, số liệu thực tế, tài liệu tham khảo., …)

· Dạng thức sản phẩm (báo cáo ngắn- policy brief; trình bày cho hội đồng khoa học, xuất bản…)

Những nội dung phải có của công tác nghiên cứu

· Lý luận, lý thuyết nghiên cứu (căn bản, cập nhật): 

Giáo trình thay đổi liên tục- Lý thuyết phát triển (Trang web của trường đại học Harvard- Fullbright)

Tạp chí chuyên ngành Digital (10000USD): 10 quyển sách hay nhất trong năm

Mỗi tuần có 1 seminar học thuật, review lại cho cán bộ

· Khung phân tích (dựng khung phân tích) : loogics, khoa học

· Thông tin tham khảo (CSDL mở để chia sẻ thông tin cho cán bộ):
·  toàn bộ diện tích năng suất, sản lượng giá cả, 
· toàn bộ số liệu điều tra cơ bản của NN, điều tra của Viện, điều tra cơ bản của Bộ. 

· Literature review để làm công trình nghiên cứu đã làm theo các lĩnh vực (Thư viện làm)
· Phương pháp nghiên cứu (tiêu chuẩn, phù hợp): liệt kê và viết thành sách, tổ chức lớp tập huấn cho các bộ môn

· Tổ chức nghiên cứu (trình tự, quy mô, nội dung)

· Để xuất gắn với nội dung nghiên cứu

· Cách trình bày, kết cấu sản phẩm đúng chuẩn (font chữ, báo cáo tham khảo…)

Cẩn thận về phương pháp nghiên cứu: tránh rơi vào thái cực

Chung chung, giả tạo (phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, tiếp cận hệ thống, thống kê, …)

Khuôn sáo, giáo điều (SWOT, PRA, điều tra hộ,…)

Học thuật, cầu kỳ giả tạo (Lạm dụng các phương pháp phức tạp, hàm tối ưu, định hướng quy hoạch, phương án phát triển)
CÁC BƯỚC CHÍNH CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

Xác định đề bài

· Dựa vào yêu cầu nghiên cứu (lãnh đạo, thực tế, khách hàng…)

· Xác định vấn đề (đối tượng, mục tiêu, …): dùng bút màu vạch vào những chữ chính, những từ chính, rồi so với tên đề tài, đề cương xem có điểm nào không hợp lý

· Xác định phạm vi (không gian, thời gian, lĩnh vực,…) phải tính số lượng case cho phù hợp

· Chuẩn lại tên gọi đề tài

· Thống nhất hình thức nghiên cứu (phụ thuộc vào người đặt hàng, người cho tiền, người duyệt…)

· Thống nhất sản phẩm (số liệu gốc, sản phẩm trung gian, chứng từ???)

· Cách thức tổ chức nghiên cứu

Xác định nội dung

· Hình dung ra sản phẩm cuối cùng (từ tên, mục tiêu, tài nguyên (thời gian, người, tiền…))- output-oriented

Ví dụ: sản phẩm Tam nông, sản phẩm 30 trang, 1 báo cáo tóm tắt 15 trang (không đồ thị, ảnh, hộp), trình bày bằng PP

· Xác định giả thuyết khoa học (từ lý thuyết, từ nghiên cứu trước, từ chuyên gia…)

	Ví dụ xây dựng giả thuyết khoa học của Anh Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Anh Nguyễn Ngọc Quế- Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách:

Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng. Giả thuyết tăng trưởng kém, vậy có phải do thiếu đầu tư, hay đầu tư kém? 

· Thiếu đầu tư: đi theo các kênh đầu tư vào khu vực NNNT

· Có thực sự có đầu tư không? Đầu tư cho phát triển tái sản xuất giản đơn hay mở rộng? Hiệu quả của vốn (đi tìm nguyên nhân)? Chuyển sang giả thuyết khác nếu cần thiết

Hoặc:

Đầu tư các tài nguyên tự nhiên, đầu tư KHCH, đầu tư về vốn( ra các khung phân tích khác nhau

Ví dụ xây dựng giả thiết khoa học của Anh Lê Đức Thịnh- Trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Đề tài Đa dạng hoạt động kinh tế hộ nông dân  để tăng thu nhập cho nông dân

Giả thiết khoa học: 

Đa dạng hóa theo hướng thu nhập phi nông nghiệp trở thành thu nhập chính. Nông nghiệp ko phát triển được do thiếu 1 chính sách. 

Hiện nay đầu tư vào hoạt động nông thôn vào kinh tế nông hộ phải đi từ sản xuất nhỏ đi lên

Để ra được giả thuyết khoa học, cần dựa vào nhiều nguồn:

-phụ thuộc vào tổng quan, 

-dựa vào lý thuyết

- dựa vào mục tiêu

Ví dụ 3: Xây dựng giả thuyết khoa học của TS. Đặng Kim Sơn
Bài học kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn chính sách Việt Nam.

Giả thuyết: Con đường PTNT VN sẽ đi theo 1 con đường nào đó mà có thể học được từ kinh nghiệm quốc tế

	


· Đề ra câu hỏi nghiên cứu (từ giả thuyết khoa học và thông tin thực tế)
Hình dung ra thông tin tổng quan thực tế, từ thực tế, đặt ra câu hỏi, sau đó đưa ra một số phép thử để trả lời các câu hỏi đặt ra (các phép test khác nhau)
· Cuối cùng là lựa chọn phương pháp nghiên cứu (từ lý thuyết, thực tế, tài nguyên)

· Xác định khung phân tích (giả thuyết, các câu hỏi nghiên cứu, )

· Chuẩn bị kế hoạch tổ chức nghiên cứu (tài chính, nhân lực, phương tiện,…)

Cẩn thận trong kết cấu nghiên cứu

· Không mô tả tràn lan, thu thập thông tin không cần 

Ví dụ: Tổng kết TƯ 5, có rất nhiều thông tin. Nhưng hỏi về phần đóng góp bao nhiêu? Chi tiêu của đóng góp xã? 
· Phải có sự liên kết dọc: đặt vấn đề gì thì thu thập, phân tích và kết luận thông tin đó, đề xuất từ kết quả phân tích: Từ giả thuyết ra câu hỏi, từ câu hỏi ra phiếu hỏi . Có những câu hỏi rất khó (nhạy cảm). Ví dụ: gian lận trong thi cử (Phiếu hỏi về chuyện của người khác- Có thấy người bạn gian lận không? Cả lớp gian lận thì có quay cóp không? )

· Liên kết ngang: bao quát vấn đề, khía cạnh chính, để mở vấn đề

· Trong nghiên cứu lý luận phát triển phải cẩn thận, có lý luận hỗ trợ, có chứng cớ, thông tin rõ ràng

· Nên phối hợp phương pháp định tính và định lượng để vừa xác địn vấn đề, xác định quy mô và mức độ trầm trọng của vấn đề, vừa giải tích nguyên nhân để đề ra giải pháp cụ thể

Ví dụ: Đánh giá lại các bài học của chính sách đột phá (rất ít số liệu về thống kê, nhưng rất nhiều tài liệu nghiên cứu sâu về mặt định tính). Cái gì vướng do thể chế, chính sách, đường lối? Bố trí rất hay.

Tìm hiểu chính sách tạo động lực cho cán bộ khoa học công nghệ (dễ ứng dụng cách phối hợp này)

Thu thập thông tin

Thu thập gián tiếp:

Lên danh mục tài liệu sẵn có: vào thư viện

Đọc báo, tạp chí: copy, viết tóm tắt, ghi nguồn, hệ thống hóa tài liệu

Đọc sách: nối mạng thư viện các trường đại học: đọc qua, đánh dấu

Tập hợp tất cả tài liệu nghiên cứu của Viện

Lấy tin từ Internet

Thảo luận: ghi chép, suy nghĩ, tổng hợp

Thu thập trực tiếp

Cán bộ trẻ thường yếu

- Điều tra chính quy: Mục tiêu, đối tượng hỏi, lấy mẫu, điều tra viên, giám sát viên (đến xem lại các phiếu- hỏi lại các câu hỏi không chuẩn), bảng hỏi, khung phân tích, thông tin bổ sung, dự trù kinh phí, lưu trữ số liệu

Hiện nay, trên thế giới dùng Công nghệ dùng máy định vị để gắn với máy tính của điều tra viên (khi điều tra viên điền vào trong máy), chuyển vào máy của giám sát viên

· Phỏng vấn Key information survey: Điều tra theo nguồn gốc thông tin chính. Thường làm trong điều tra chuỗi ngành hàng( Điều tra người hiểu biết nhất về từng nội dung (giá nông trại, giá bán, tiêu chuẩn, thời vụ,chi phí đầu vào đầu ra)

Sản xuất—Chế biến—Kinh doanh- Thị trường

	Sản xuất
	Chế biến
	Kinh doanh
	Thị trường

	Sản xuất nhỏ: Trạm khuyến nông
	Phụ trách thu mua
	Phụ trách kinh doanh
	Người bán buôn 

	Sản xuất lớn:
	
	
	


· Thảo luận nhóm Group discussion: Mời các chuyên gia đến thảo luận, mời cộng đồng đến thảo luận, hoặc đến gặp từng đại diện của nhóm để hỏi. Hỏi từ đơn giản đến phức tạp

Ví dụ: điều tra về hệ thống canh tác, tìm hiểu về giá thành sản xuất (hỏi hàng loạt nông dân giỏi)
Thời vụ sản xuất (tháng, năm, ngày, các vụ): Mọi người trả lời

Năng suất

Giá thành

· Formal survey

· Quick survey

· PRA, RRA (thu thập thông tin), PRP (lập kế hoạch)
	Phương pháp lấy thông tin là một nghệ thuật, không có thông tin nào không thu thập được, vấn đề là phải tìm được phương pháp hợp lý
Ví dụ 1: Công ty tư vấn của Úc, đánh giá về 42 doanh nghiệp mía đường (3 doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài). Trong đó có đánh giá về công nghệ của 42 doanh nghiệp mía đường. 
Phương pháp là gì: Phương pháp chuyên gia cao cấp- Thuê 1 ông chuyên gia giám đốc công ty mía đường của Úc, công suất của NM đó bằng tổng 42 nhà máy đường cộng lại. Nhìn sản phẩm là biết sử dụng công nghệ gì. Nhìn cánh đồng là biết nhìn nguyên liệu nào là biết công nghệ gì. Chỉ cần đến nhà máy là biết sử dụng công nghệ gì

Ví dụ 2: Thái Lan : Đánh giá ước lượng khai thác biển ở Việt Nam

Phương pháp: Bản đồ ảnh vệ tinh chụp ban đêm (mật độ đèn đánh cá, ước lượng mật độ đèn để ước lượng sản lượng khai thác)



Đo đạc trực tiếp: 
· Đại diện, tiêu chuẩn, tiêu chí, người theo dõi thu nhập

· Đo đạc lấy mẫu

· Viễn thám, giải đoán

· Nằm vùng ghi chép

· Kiểm tra định kỳ

· Theo dõi tự động

Anh Bình đang làm Hải Dương 

Anh Quế sẽ làm mô hình mô phỏng, mô hình dự báo

Lưu trữ, phân loại thông tin

Đóng lại, hệ thống hóa, bảo quản, truy cập, khai thác

· Phiếu điều tra

· Só sách ghi chép

· Cơ sở dữ liệu gốc: 

Phân tích thông tin

Qua nhiều bước

· Mô tả

· Nêu khái niệm về vấn đề (chung, cũ, mới, trong, ngoài nước…)

· Mô tả kết cấu (hình thức, chức năng, tĩnh, động- trước đây, và trong tương lai)

· Tính chất (chung so với quần thể, đặc thù của cá thể, chất lượng, số lượng…)

· Phạm vi (đặc tính, tiêu trí ranh giới, quy mô)

· Nhận xét: Từ số liệu miêu tả

· Nói hạn chế, cản trở

· Yếu kém

· Điểm mạnh

· Tiềm năng cơ hội

· Rủi ro

· Tài nguyên, giới hạn

· Mâu thuẫn

· Xu hướng

· Giải thích

· Phân tích: có GTGT

· Phân loại, phân cấp các cá thể mô tả đứng trong cả quần thể ở mức độ nào? 

· Xác định mối quan hệ nhân quả, tại sao? trong tương lai sẽ ra sao

· Liên kết

· Phát triển, tiến hóa, biến đổi

· Dự báo triển vọng

· Tổng hợp khái quát: Hệ thống hóa và khái quát đặc tính
· Quy trình hóa hoạt động

· Mô phỏng vận động và quan hệ

· Công thức hóa

· Sơ đồ khái quát hóa

· Nghịch lý lô gics

· Xác định giả thuyết khoa học

· Xác định hiệu ứng, hiện tượng phổ biến
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Khái quát công thức thâm canh

Lập bảng: 

	
	Số lượng
	Tiền
	Thời gian

	Lao động
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Nghịch lý lôgic: Phân tích tình hình nông thôn, có 4 nghịch lý chính: nông dân có đất thì bỏ đất (hệ số quay vòng đất giảm, bỏ vụ màu, giữ 2 vụ lúa,) doanh nghiệp ko có đất; lao động vừa thiếu vừa thừa (thừa chung trong cả năm, trong vụ thu hoạch thì thiếu nghiêm trọng), lao động nam thiếu, lao động nữ thì thừa..

Xác định các hiệu ứng hoặc hiện tượng phổ biến: xác định các quy luật nhỏ (phân tích số liệu và chất lượng)(?  phải chăng việc phụ nữ đi lấy chồng Đài Loan chỉ tập trung ở một số tỉnh ở Nam bộ, một số tỉnh có lũ; phải chăng đồng bào dân tộc thiểu số với đạo Tin lành???

· Sáng tạo

Tạo mới các đối tượng, ý niệm dựa trên quy luật, loogic, lý thuyết đã biết hoặc sáng tạo mới cả khái niệm, lý thuyết, đối tượng mới
· Thiết kế

· Sáng tác

· Giải pháp, công nghệ

· Giả thuyết, lý thuyết

· Tư tưởng, quan niệm

KẾT LUẬN VẤN ĐỀ
· Các đề xuất phải cụ thể, thiết thực: Đề xuất các hoạt động, để Bộ, ngành, Nhà nước có thể xử lý được

· Đề xuất phải có ý mới, khía cạnh mới

· Đề xuất phải khả thi, đúng quy mô, phạm vi (Câu chuyện này trái với Hiến pháp, nhưng cần thiết để xem xét). Ví dụ tổ chức của dân là tổ chức kinh tế xã hội, (trong Hiến pháp đề là các tổ chức chính trị xã hội). Việc đề bạt cán bộ cho phép cán bộ hợp đồng, thử nghiệm trong 1 năm, sau đó tổng kết, hủy bỏ, riêng trong Viện CS CL PTNNT. 

· Đề xuất vấn đề đúng thẩm quyền, đối tượng:

· Trung Quốc hình thành 1 loạt các điểm ở các địa phương: các điểm thí điểm làm các việc trái pháp luật. (Làm thử các điểm về mặt thể chế, trái với quy định của pháp luật, thì phải có quyết định từ trên xuống)

· Kết luận phải gắn với phân tích ở trên: giả thuyết khoa học là gì, câu hỏi nghiên cứu là thế, phương pháp phân tích là thế

· Lúc đó mới mở cửa thị trường lúa gạo.

· Cung cầu lúa gạo: Rice monitoring- Golletti
· Kết luận đúng với phạm vi giả định, độ tin cậy cho phép

· Đảm bảo kết luận khoa học

· Chân lý: thước đo là thực tiễn, có khả năng phản biện

· Từ nhu cầu thực tiễn, ý nghĩa lý thuyết, tránh theo mốt

· Chứng minh được bằng thực tiễn, thực nghiệm tin cậy

· Tiến hành phản biện, tránh biện khoa học:

· Chỉ ra khoảng trống, những mâu thuẫn hạn chế với kiến thức đã biết

· Nếu có thể, đưa ra giả thuyết hoặc hướng nghiên cứu mới

Viết báo cáo khoa học

· Giới thiệu xuất xức, tác giả, người đầu tư, bản quyền

· Xác định rõ tên, quy mô, phạm vi, đối tượng nghiên cứu

· Nền tảng lý luận chuyên môn

· Nêu rõ câu hỏi nghiên cứu

· …

· Trả lời câu hỏi nghiên cứu, xác nhận hoạc phủ định giả thuyết

· Đưa ra các thông tin hỗ trợ và liệt kê tài liệu tham khảo

Báo cáo kết quả nghiên cứu

· Báo cáo nhanh và tóm tắt cho lãnh đạo và chủ đầu tư: 1 trang-5 trang

· Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm chính và sản phẩm trung gian 

· Chuẩn bị trình bày hội thảo, báo cáo

· Công bố trên tạp chí khoa học hoặc ấn phẩm xuất bản

· Nộp tài liệu gốc, lưu trữ CSDL

Bệnh của nhà nghiên cứu

· Tham lam: việc gì cũng nhận bất kể thời gian, mức vốn, kỹ năng…(phải biết nói không)
· Ôm đồm: không chia sẻ, phối hợp, không phân công, làm từ A đến Z (thói quen sản xuất nhỏ)

· Co cụm: không chia sẻ thông tin, dấu công nghệ (Tài liệu cộng đồng mới ở Silicon Valley). Công ty sẵn sàng chia sẻ thông tin. Thành công là ở chỗ công nghệ của cả vùng

· Giả tạo: phương pháp, lý thuyết. 

· Lấy cắp: ý tưởng, tài liệu, kết quả, giải pháp: vấn đề bản quyền

Các mức cao thấp của năng lực làm việc

· Bản tính tự nhiên

· Kiến thức cơ bản

· Kỹ năng hành động, bắt chước, áp dụng

· Khả năng phát hiện giải quyết vấn đề , cải tiến

· Khả năng hợp tác, liên kết, phối hợp: gắn một cách tự nhiên vì giá trị gia tăng. Viện nghiên cứu của Mỹ, Viện nghiên cứu với ABARE,  Viện nghiên cứu của Trung Quốc. Thành lập một bộ môn chung của Hai Viện: 

· Khả năng chịu đựng khó khăn, thích nghi: tự lực cánh sinh. Ví dụ: Công ty Bill Gates
· Khả năng uyển chuyển, thích ứng tình hình, đổi mới. (Luân chuyển bình thường) Xây dựng chuyên môn và thay đổi. Cái cố định là mỗi người phải trở thành chuyên gia một lĩnh vực 
· Năng lực tưởng tượng, sáng tạo, độc đáo

Các câu hỏi 
Anh Đinh Hoàng: Các bước phân tích có đặc thù cho từng loại nghiên cứu khác nhau hay không? 
Dr. Sơn: Nghiên cứu cụ thể theo đơn đặt hàng. 

Đăng tạp chí quốc tế (Viết các tạp chí quốc tế), tham gia giảng dạy Đại học. Lý luận phát triển kinh tế (Việt Phương-Professor. Lưu)
Kỹ năng trình bày Power Point

Tránh:

Copy bài viết trong text và đưa vào Slide

Quay lưng trở lại với thính giả

Chuẩn bị bản trình bày

Phác thảo nội dung trình bày dựa trên: Mục tiêu, đối tượng, thời gian, thông tin

Nội dung súc tích: 1 slide: 7-9 dòng 

Cách phác thảo nội dung:

Tách ra từ trang viết

Viết thành tên cho từng trang Power Point. Thế mạnh của PP là người trình bày từ điều khiển. Mắt người trình bày với người được nghe phải nhìn vào nhau. (Eye contact)
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Chính sách là gì? 

Chính sách là hệ thống các giải pháp đòn bẩy để khuyến khích người thực hành đi theo

Chính sách là công cụ để thực hiện quyền lợi, bảo vệ quyền lợi của một nhóm thống trị với một nhóm bị trị

Chính sách là quy định luật lệ để hướng dẫn đối tượng quản lý đi theo

Nhà nước can thiệp để làm gì?

Sửa chữa lỗi lầm, khiếm khuyết..--> đảm bảo lợi ích của nhóm cầm quyền

Tác động đa yếu tố đến đối tượng chính sách
Hướng tới một nhóm đối tượng (có đặc điểm địa bàn, ddieuf kiện tự nhiên)

Các công cụ nhà nước có thể can thiệp được: môi trường chính sách, thể chế, đầu tư

Tuy nhiên, công cụ của Nhà nước chưa đủ, bị tác động bởi các yếu tố khách quan như: thị trường công nghệ chính trị thiên tai
Quyền lợi- Ứng xử??

Chính sách tạo động lực định hướng

Làm thế nào để tạo động lực, loại chính sách:
· Cởi trói, mở khóa (rẻ nhất, dễ dàng và hay ban hành nhất). VD: các Viện nghiên cứu mong muốn được làm, và cho phép họ làm
· Định hướng : đắt hơn, vì phải tạo khung pháp lý, tạo rào cản

· Thúc đẩy: khó hơn (không đi thì bắt, phạt)

· Khuyến khích: 

· Bắt buộc:
· Khen ngợi, ca ngợi, tuyên truyền, vận động: tiêu tốn nhiều thời gian hơn, tiền hơn

Các loại chính sách khác nhau () tạo động lực cho dân chúng đi theo chính sách của nhà nước

Chính sách, luật lệ tạo môi trường (tạo khung pháp lý)

· Xử lý tranh chấp:

· Bảo vệ quyền lợi thiết thực của người làm ăn

· Tạo ra thước đo, tiêu chuẩn chung

Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc: Ông ta thống nhất về đơn vị đo lượng, các thước đo chung, bề ngan của cỗ xe được thống nhất từ thời Tần Thủy Hoàng, thống nhất về tiền tệ. Đây là chính sách tạo điều kiện thuận lợi và khung pháp lý chung

Khi kinh doanh thị rtuwowngf xuất hiện, khi xảy ra tranh chấp phải tự xử lý. Nữ hoàng Anh là người đầu tiêu đứng ra xử phạt trong tranh chấp kinh doanh trong cộng đồng

De Soto: sở dĩ đất đai buôn bán( muốn bán phải xác nhận chủ quyền( Ông cấp cho sổ đỏ (nhà nước làm)( khi buôn bán thì trao đổi bằng sổ đỏ( nếu NN ko làm sổ đỏ thì thị trường đất đai ko hình thành

· Đảm bảo điều kiện sinh sống, làm ăn thuận lợi:

· Tiếp cận, sở hữu và sử dụng tài nguyên

· Tạo điều kiện mở rộng hội nhập hiệu quả và thuận lợi

· Bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh

Chuyện ở Hoa Kỳ:

Hình thành cảnh sát trưởng, bảo vệ quyền lợi của người dân địa phương( Tạo an ninh thôn xã.
Khai hoang đất, ai vẽ xong bản đồ đầu tiên, mảnh đất đó thuộc về người khai báo

Tất cả tài sản cả trên mặt đất và dưới mặt đất đều thuộc vào quyền sở hữu của người sở hữu mảnh đất. Tuy nhiên, nếu quá nhiều sẽ đánh thuế( giúp ổn định lại trật tự khai thác dầu, vàng

Chính sách thu hút tài nguyên
· Thu hút tài nguyên con người chảy về: trọng dụng, phát huy nhân tài và lao động, cuộc sống ổn định (Lương, môi trường làm việc, động lực thăng tiến). Ví dụ: Pro Con Cò: 1000 USD/1 tháng, không có TS nông nghiệp nào ứng cử. Chọn ở Viện Khoa học Miền Nam 5 TS, thu hút bằng tiền- cho 1 ô tô

· Lý Quang Diệu có 2 nhóm người giỏi: giỏi kinh doanh buôn bán, giỏi khoa học công nghệ. Ở Singapore: có 3 nhóm người Malay, Indo, Trung Quốc thì ko nằm trong số đó. Lý Quang Diệu thu hút người thế nào? Năm 1997, Hồng Koong bàn giao lại cho Trung Quốc + sự cố Thiên An Môn. Sau Đêm Thiên An Môn, chính sách của Singapore: 20 vạn người Hồng Koong tràn sang Singapore mang tiền và trí tuệ sang Singapore

· Thu hút vốn đầu tư, tiền bạc dư thừa chảy về: tạo môi trường đầu tư thuận lợi. 

Tại sao Mỹ luôn ủng hộ Israel, người Israel bị đánh đuổi đều về Mỹ (Anhstant), rất nhiều người về Hoa Kỳ (nhà tài phiệt…)
 Chính sách luật lệ bù đắp công bằng

· Bù đắp các mất cân bằng do thiệt hại môi trường

Nếu lợi nhuận trồng lúa cao hơn 4 lần lợi nhuận trồng rừng( phải thu thuế bù đắp, lấy khối giàu bù đắp cho khối nghèo

· Bù đắp khác biệt xã hội: 

· Bù đắp hy sinh theo thời gian: bù đắp 40%, hy sinh cao độ thời gian này, đầu tư cho tương lai (hy sinh đời bố củng cố đời con); chính sách khác khai thác dầu mỏ thì nguy hại đến tương lai. Nước Mỹ bỏ tiền mua dầu mỏ ở ngoài, dầu mỏ của họ để lại cho con cháu

· Bù đắp cho đóng góp xã hội: 
Ví dụ: chính sách phân lũ; được 

Làng ung thư lớn nhất là làng Lâm Thao. Các nhà máy phải bỏ tiền để chuyển làng đi chỗ khác

Quyết tâm giữ an ninh lương thực, cố định 4 triệu ha đất lúa. Cố định lại đất lúa hiệu quả cao, trung bình thu nhập của người dân vùng đó bao nhiêu? Thu của các vùng khác bù đắp cho vùng này.

Chính sách điều chỉnh thị trường

· Bù đắp bất lực thị trường: Có rất nhiều thị trường chưa có (thị trường đất đai)- đất nông lâm trường sở hữu ntn rất mù mờ

· Xây dựng thị trường: 

· Bảo vệ thị trường: Nhà nước bảo vệ thương mại gian lận thị trường

· Can thiệp, quản lý thị trường: Phạt Microsoft (600 triệu USD nộp cho EU)

Phân tích chính sách và sai lầm khi phân tích

Thế nào là phân tích chính sách? 

“Là việc đánh giá tác động của chính sách, các phương án chính sách đối với các đối tượng, để ước tính lợi hại, ước tính chi phí thực hiện chính sách, ước tính quy mô”( Có đáng làm ko, có làm nổi ko, và nên chọn pán nào?
	Ví dụ: Chính sách khuyến khích đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Pán 1: Tất cả phải đội mũ

Pán 2: đội khi đi trên đường cao tốc

Pán 3: chỉ đi ở các tỉnh phải đội

Ở các nước, họ thực hiện như sau: Phân tích cho các đối tượng (nông dân, người đi làm, cán bộ), Đánh giá tác động và ban hành. Ra quyết định và ban hành chính sách


Chỉ tiêu đánh giá vai trò chính sách

Mức độ quan trọng (ngày càng tăng)( Các chỉ tiêu có thể đánh giá vai trò chính sách dựa trên:

· Các chỉ tiêu đầu vào: 

· Các chỉ tiêu đầu ra: các sản phẩm làm được là bao nhiêu (bao nhiêu hộ xóa đói nghèo), bao nhiêu hộ tiếp cận được điện

· Các chỉ tiêu kết quả: có làm tăng sản lượng ko, có làm tăng đời sống ko

· Các chỉ tiêu tác động: giảm nghèo, bảo vệ môi trường

và Mức độ dễ dàng(
Phân tích từ dễ đến khó, từ gần đến xa. VD: Đánh giá tác động của hội nhập? đến tác động? đến sản phẩm?

Các sai lầm

Sai lầm 1: Chụp ảnh
· Liệt kê chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu chính sach

· Không rà soát được các chính sách đã ban hành

· Không tạo ra giá trị mới

Sai lầm 4: Bay bổng, không thiết thực (các từ hoành tráng- rất cẩn thận)
Sai lầm 5: Thầy bói xem voi

· Mô tả không đầy đủ

· Xa vào chi tiết, không rõ hướng ưu tiên
Sai lầm 6: Nhiều nguyên nhân do chung một kết quả

· Kết luận không đáng tin cậy

· Kiến nghị chính sách không chính xác (Do thời tiết, thị trường được giá….)

Làm thế nào tránh được sai lầm 

· Xác định giả thiết khoa học rõ ràng

· Đề ra câu hỏi nghiên cứu rõ ràng

· Xác lập rõ quan hệ nhân quả : xác định quả (đắng, ngọt)

· Xác định đúng phương pháp nghiên cứu

· Hình thành khung phân tích

· Thống nhất mục tiêu thu thập thông tin  phân tích kết luận

· Thực hiện phép thử

· Tiến hành thảo luận, phản biện (chuyên gia, địa phương): sự khôn ngoan cần thiết

Phân tích chính sách được tiến hành khi:

· Bắt đầu xây dựng chính sách mới, (chính sách khoan sức cho dân), để dự báo ảnh hưởng của chính sách nhằm đề xuất phương án chính sách tốt nhất

· Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đang thực hiện nhằm điều chỉnh, hoặc cải thiện việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách: NĐ 115, Chính sách 61

· Đánh giá hiệu quả chính sách đã ban hành nhằm rút kinh nghiệm, đổi mới chính sách

Trao đổi:

Anh Thịnh: nên chia thành 2 dạng: đánh giá chính sách và phân tích chính sách không đồng nhất với nhau. Mục tiêu của phân tích chính sách khác với mục tiêu của đánh giá tác động chính sách. 

Đánh giá tác động chính sách chỉ khi chính sách đó đã được thực thi
Anh Tuấn: phân tích chính sách tập trung vào giai đoạn hình thành chính sách, và trong quá trình thực hiện chính sách

Nếu nhìn vào cả một quá trình hình thành chính sách, thuộc vào bên xây dựng luật nhiều hơn. Phân biệt chính sách và chiến lược, kế hoạch.

Anh Khiên: Chính sách, luật pháp khác nhau ở đâu? Phân biệt để nghiên cứu. Để hạn chế một việc

Anh Hải: Giới thiệu về các chính sách? Cởi trói hay đổi mới chính sách? Vì chính sách có tính lịch sử, trước kia thì nó cần, nhưng sau này cần đổi mới để phù hợp với các điều kiện khác nhau

Anh Bình: Chính sách đối với 1 nhà nước (đường lối, hoạt động, chủ trương, hành động) là để điều chỉnh hành vi của 1 đối tượng. Đối tượng: đối tượng dịch vụ công vận hành chính sách, đối tượng chịu tác động chính sách? Cần làm rõ ảnh hưởng của chính sách và phân tích chính sách.
Dr.Sơn:

Trước Đổi Mới, trước kia mọi Nghị quyết của Đảng đưa ra là chính sách. Khi chuyển sang cơ chế pháp quyền, mọi chuyện đã khác đi.
Chính sách:  Văn bản, Cơ chế, Tổ chức, Chi tiêu công? 

Chính sách: Đường lối, Chủ trương, Hành động

( Các giải pháp can thiệp của Nhà nước, Chính phủ, Nhà nước được coi là chính sách

Anh Thịnh: Chính sách- phải nói đến đối tượng chính sách- các nhóm tác nhân cụ thể. Chính sách là của cơ quan hành pháp?

CÁC BIỆN PHÁP PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CHÍNH 
Phân tích định tính

Đánh giá theo tiêu chí và kết quả thực hiện chính sách

· Xác định tiêu chí đánh giá: đầu vào( tác động, càng quốc tế hóa càng tốt, hoặc dùng các tiêu trí thay thế trong trường hợp ko thể

· Xác định mục tiêu đạt tới của chính sách: xem cái tiêu chí nào đáp ứng được mục tiêu của chính sách đó, thì lấy để sử dụng

· Xác định đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách: chọn đúng nhóm đối tượng

· Xác định tập hợp chỉ tiêu đo lường tác động chính sách đến các đối tượng

· Thu thập số liệu về kết quả hoạt động của đối tượng (theo các phương pháp;)
· Phân tích và so sánh với chỉ tiêu

· Kết luận và đề xuất (đáp ứng mục tiêu thiên niên kỷ; đánh giá mức độ tham nhũng, đánh giá môi trường kinh doanh của VCCI, đánh giá của môi trường đầu tư thuận lợi…)

( dễ làm, nhưng tốn kém do mẫu điều tra lớn, do phải đảm bảo đáng tin cậy. 

Phải đảm bảo so sánh trong-ngoài:
Hộ nông dân ban đầu: có hai tác động chính sách (tác động về thời gian) tác động của chính sách và không có chính sách (trong vùng dự án và ngoài vùng dự án)

Thông tin ban đầu của 1 loại đối tượng (benmarch- 250 hộ/1 tỉnh, 12 tỉnh)
Thông tin của đối tượng đó ở vùng có chính sách và vùng không có chính sách

Phải so sánh có/không: so sánh từng cặp
Đối tượng (Tác nhân)
So sánh hộ: Cần chọn ra các nhóm nông dân có cùng đặc điểm cả ở nhóm nghiên cưu và nhóm đối chứng

Giám sát xu hướng thay đổi do tác động của chính sách: Dựa trên chuỗi số liệu, thông tin quá trình biến đổi thành tựu kinh tế, xã hội đánh gí vai trò chính sách. Xem sự khác biệt đó có ý nghĩa hay không, ước lượng độ tin cậy.
	Ở Pháp, có 27000 hộ, Ở Bộ Nông nghiệp chia thành các nhóm hộ, hàng năm phát sổ cho các hộ, hàng năm báo cáo cho Bộ- tập trung vào commercial farm- phải có hệ thống báo cáo. 

IPSARD sẽ học kinh nghiệm giám sát nông dân của Úc.

Trung Quốc CCCP có hệ thống điều tra hộ riêng: 




Xem xét chỉ tiêu
Đánh giá ý kiến đối tượng chính sách: Hỏi thẳng đối tượng chính sách xem tác động chính sách thế nào. Phù hợp với các chính sách thực hiện trên phạm vi hẹp
· Xác định các nhóm tác nhân

· Xác định các tác động của chính sách với hoạt động chung

· Xác định các loại chính sách tác động đếnhoạt động chung

· Thu thập ý kiến đánh giá hiệu quả đại diện: hỏi, thảo luận, (Câu hỏi là chính các nội dung chính của chính sách, không phải là tên của chính sách)( Xem xét tác động mạnh, yếu

· Tổng kết so sánh

· Đề xuất, kiến nghị
Tổng quan thông tin có sẵn
Quick and dirty method 

Thảo luận chuyên gia: (chọn chuyên gia giỏi nhất-người hiểu nhất câu chuyện)

Thảo luận cơ quan xử lý vấn đề (các cơ quan đi tháo gỡ các chính sách). VD chính sách đất đai
Thảo luận ý kiến cơ quan thực hiện chính sách: Ban quản lý rừng, kiểm lâm
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Phân tích kết cấu, mức độ đóng góp: ( sẽ biết được chính sách có đóng vai trò quan trọng hay không
Tìm hiểu chính sách tác động đến các loại đối tượng khác nhau: 

· Xác định đối tượng

· Xác định vấn đề mà CS xử lý điều chỉnh

· Xác định giải pháp CS đã áp dụng

· Phân tích phạm vi tác đông

· Lấy ý kiến đánh giá và nhận xét 

Xác định quan hệ nhân quả: 

· Phân tích tương quan: quan hệ ntn, có ý nghĩa thống kê ko; chỉ khác về phương pháp định tính là hỏi người dân

· Phân tích hồi quy:

Phân tích hiệu quả 

· Đối tượng

· Chỉ tiêu

· Khung phân tích- cơ chế hoạt động kinh tế, 

· Xây dựng mô hình mô phỏng: thảo luận với địa phương
· Nạp số liệu, chạy trường hợp gốc: so sánh( VN dừng ở đây
· Điều chỉnh mô hình: chưa thực hiện
· Chạy các phương án
· Thảo luận, điều chỉnh
Phân tích độ nhạy cảm
· Dựa trên kết quả phân tích hiệu quả, mô hình phân tích hiệu quả

· Xem xét xem trong mô hình đâu là yếu tố biến động: đưa vào mô hình để chạy như biến ngoại sinh

Phân tích rủi ro
· Xác định một số loại rủi ro chính

· Xác suất (tần suất xảy ra rủi ro? 100 năm một lần) Chính sách cho vùng phân lũ có hai cách xử lý: ra ngoài vùng rủi ro, hoặc đóng bảo hiểm; mỗi lần xả lũ thì đền bù cho người dân

Kiểm định giả thuyết mô phỏng của chính sách
· Kiểm định quan hệ dựa trên thông tin hiện trạng

· Kiểm định bằng ý kiến phản hồi: người đã có kinh nghiệm

· Kiểm định bằng mô hình mô phỏng

· Mô hình máy tính (tính toán)

· Mô hình vật thể (thủy lợi)- dự báo cung cà phê

· Mô hình diễn tập: Họp, nhiều đối tượng, hỏi các đối tượng, nghe và quan sát ghi nhận
· Mô hình làm thử: 20 điểm thực hiện thử ở TQ
Phạm vi, hệ thống đối tượng nghiên cứu

Lồng ghép mô hình: Ngành hàng, Vùng, Đối tượng

Cân đối kinh tế tổng thể
